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SỐ CHỮ

1 1811624684 Lê Phan Quang Anh K18MCD 04/08/1994 5.7 Năm Phẩy Bảy

2 1910217029 Võ Thị Lan Anh K19MCD 18/07/1995 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

3 1911621882 Nguyễn Hữu Hoàng Ánh K19MCD 28/08/1994 7.4 Bảy Phẩy Bốn

4 1810624689 Hồ Phạm Quỳnh Dương K18MCD 01/01/1993 5.9 Năm Phẩy Chín

5 1911627701 Nguyễn Văn Hậu K19MCD 16/02/1994 7.4 Bảy Phẩy Bốn

6 1911627704 Cao Công Hậu K19MCD 29/09/1995 V Vắng

7 1910627669 Trần Thị Thúy Hiền K19MCD 04/04/1995 6.6 Sáu Phẩy Sáu

8 1910627700 Nguyễn Thị Kim Hoàng K19MCD 20/08/1995 6.6 Sáu Phẩy Sáu

9 1911628652 Nguyễn Tiến Hoàng K19MCD 01/01/1995 7.2 Bảy Phẩy Hai

10 1911629071 Lê Thị Kim Huệ K19MCD 25/07/1994 6.1 Sáu Phẩy Một

11 1911628104 Phùng Ngô Thanh Hùng K19MCD 20/09/1995 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

12 1811624681 Ngô Hoàng Huy K18MCD 18/06/1994 6.4 Sáu Phẩy Bốn

13 1910518643 Hồ Thị Lành K19MCD 14/08/1994 5.7 Năm Phẩy Bảy

14 1811625979 Trần Ngân Nam K18MCD 03/07/1992 1.7 Một  Phẩy Bảy

15 1811624680 Nguyễn Văn Phước K18MCD 12/06/1994 6.1 Sáu Phẩy Một

16 1811625978 Nguyễn Hoàng Vũ K18MCD 20/01/1994 6.9 Sáu Phẩy Chín
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